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DANH SÁCH HỌC SINH THI LẠI - GIÁO VIÊN ÔN TẬP NH 2018 – 2019
	STT
	Họ và tên
	LỚP
	
	Môn thi lại
	TBcm
	HL
	HK
	Ghi chú

	
	
	
	Toán
	Sinh học
	Ngữ Văn
	
	
	
	

	1
	Ai Bắc Ayua
	6A
	
	3.7
	4.3
	4.9
	Y
	Tb
	

	2
	Ai Vang
	6B
	
	3.4
	
	5.2
	Y
	K
	

	3
	Hồ Tuấn Anh
	6C
	
	3.4
	
	5.5
	Y
	Tb
	

	4
	Ai Đẹp
	6C
	
	3.4
	
	5.5
	Y
	Tb
	

	5
	Ai Va
	6C
	4.7
	4.7
	4.5
	5.6
	Y
	Tb
	

	6
	Mó Văn
	6C
	4.7
	2.6
	
	5.2
	Y
	Tb
	

	7
	Mó Vương
	6C
	4.5
	2.6
	
	5.1
	Y
	Tb
	

	
	GIÁO VIÊN
ÔN TẬP
	
	T. Thụ
	C. Linh
	C. Xuyến
	
	
	
	



	[bookmark: _GoBack]STT
	Họ và tên
	LỚP 
	Môn thi lại
	 TBcm
	HL
	HK
	Ghi chú

	
	
	
	Toán
	Vật lí
	Ngữ Văn
	Địa lí
	Mỹ Thuật
	
	
	
	

	1
	Ai Nhung
	7A
	 
	4.3
	4.7
	4.4
	 
	4.8
	Y
	Tb
	 

	2
	H Đôi Kbuôr
	7C
	4.5
	3.8
	 
	4.7
	CĐ
	5.1
	Y
	Tb
	 

	3
	Ai Trương
	7C
	4.4
	3.8
	4.4
	4.7
	 
	4.9
	Y
	Tb
	 

	 
	GIÁO VIÊN ÔN TẬP
	 
	T. Lào
	T. sen
	T. Đoàn
	C. P. Dung
	C. Vân
	 
	 
	 
	 



THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP THI LẠI - NĂM HỌC 2018-2019
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Khối 6
	Khối 7

	
	
	
	Toán
	Sinh học
	Ngữ Văn
	Toán
	Vật lí
	Ngữ Văn
	Địa lí
	Mỹ Thuật

	2
	S
	1
	 
	C. Linh
	 
	 
	 
	 
	C. Dung
	 

	
	
	2
	 
	C. Linh
	 
	 
	 
	 
	C. Dung
	 

	
	
	3
	T. Thụ
	 
	 
	 
	 
	T. Đoàn
	 
	Cô Vân

	
	
	4
	T. Thụ
	 
	 
	 
	 
	T. Đoàn
	 
	Cô Vân

	
	
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	S
	1
	 
	 
	C. Xuyến
	T. Lào
	 
	 
	 
	 

	
	
	2
	 
	 
	C. Xuyến
	T. Lào
	 
	 
	 
	 

	
	
	3
	 
	 
	 
	 
	T.Sen
	 
	 
	 

	
	
	4
	 
	 
	 
	 
	T. Sen
	 
	 
	 

	
	
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	S
	1
	 
	C. Linh
	 
	 
	 
	 
	C. Dung
	 

	
	
	2
	 
	C. Linh
	 
	 
	 
	 
	C. Dung
	 

	
	
	3
	T. Thụ
	 
	 
	 
	 
	T. Đoàn
	 
	Cô Vân

	
	
	4
	T. Thụ
	 
	 
	 
	 
	T. Đoàn
	 
	Cô Vân

	
	
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	S
	1
	 
	 
	C. Xuyến
	T. Lào
	 
	 
	 
	 

	
	
	2
	 
	 
	C. Xuyến
	T. Lào
	 
	 
	 
	 

	
	
	3
	 
	 
	 
	 
	T.Sen
	 
	 
	 

	
	
	4
	 
	 
	 
	 
	T. Sen
	 
	 
	 

	
	
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	S
	1
	 
	C. Linh
	 
	 
	 
	 
	C. Dung
	 

	
	
	2
	 
	C. Linh
	 
	 
	 
	 
	C. Dung
	 

	
	
	3
	T. Thụ
	 
	 
	 
	 
	T. Đoàn
	 
	Cô Vân

	
	
	4
	T. Thụ
	 
	 
	 
	 
	T. Đoàn
	 
	Cô Vân

	
	
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	S
	1
	 
	 
	C. Xuyến
	T. Lào
	 
	 
	 
	 

	
	
	2
	 
	 
	C. Xuyến
	T. Lào
	 
	 
	 
	 

	
	
	3
	 
	 
	 
	 
	T.Sen
	 
	 
	 

	
	
	4
	 
	 
	 
	 
	T. Sen
	 
	 
	 

	
	
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2019-2020
	STT
	Họ và tên GVCN
	LỚP 
	Ghi chú

	
	
	
	

	1
	Trịnh Thị Mai
	6A
	 

	2
	Trần Thị Sơn
	6B
	 

	3
	Trần Thị Thanh Vân
	6C
	 

	4
	Nguyễn Thị Xuyến
	6D
	 

	5
	Bôn Si Môn Ca Na An
	7A
	 

	6
	Vũ Thị An
	7B
	 

	7
	Nguyễn Thị Anh Thơ
	7C
	 

	8
	Trần Thị Tuyên
	8A
	 

	9
	Đào Thị Thúy Hà
	8B
	 

	10
	Tưởng Thị Linh
	8C
	 

	11
	Hồ Thị Hải
	9A
	 

	12
	Trương Thị Hương
	9B
	 

	13
	Nguyễn Hồng Sen
	9C
	 



